        UBND HUYỆN CỦ CHI                              MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG	       Môn HÓA HỌC lớp 9
		                  NĂM HỌC : 2019-2020	
                                                                                                               

	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức

	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	Hoàn thành các phương trình hóa học
	3/5 câu
1,5 điểm
15%
	2/5 câu
1 điểm
10%
	

	1 câu
2,5 điểm
25%

	Quan sát hiện tượng, nhận xét, viết phương trình phản ứng của thí nghiệm

	        1/2 câu
1 điểm
10%
	
1/2câu
1 điểm
10%


	
	1 câu
2 điểm
20%

	
Nhận biết các dung dịch
	
1/3câu
0,5 điểm
5%


	2/3câu
1 điểm
10%

	
	1 câu
1,5 điểm
15%

	Tính theo phương trình hóa học
	        
1/2câu 
1 điểm
10%

	1/2câu 
1 điểm
10%
	        1 câu 
2 điểm
20%
	
2câu
4 điểm
40%


	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	4 điểm
40%
	4 điểm
40%
	2 điểm
20%
	5câu
10 điểm
100%




















        UBND HUYỆN CỦ CHI                              ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG	       Môn HÓA HỌC lớp 9
		                           NĂM HỌC : 2019-2020	
ĐỀ 1						      Thời gian làm bài: 45 phút
			                                     (không kể thời gian phát đề)                                                                                                                                                                                 
  Câu 1:  (2,5 điểm)
Hoàn thành các phương trình hóa học sau: 

a) 
CH4           +     Cl2       	   t0

          
b)  C2H6O   +   O2           	              
   
c) C2H4     +       Br2     		   	
   
d) CH3 – CH2 – OH    +     K	            

e) CH3COOH    +    NaOH                         	

Câu 2:  (2 điểm)
 Quan sát hiện tượng, nhận xét, viết phương trình phản ứng của các thí nghiệm sau	       
   a/  Cho dung dịch axit axetic vào ống nghiệm đựng kẽm.
   b/ Nhỏ vài giọt dung dịch bạc nitrat vào ống nghiệm đựng dung dịch NH3, lắc nhẹ. Thêm tiếp dung dịch glucozơ vào, sau đó đặt ống nghiệm vào trong cốc nước nóng.
Câu 3:  (1,5 điểm)
Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách nhận biết các chất lỏng đựng trong các lọ chưa dán nhãn sau: axit axetic (CH3COOH), etyl axetat (CH3COOC2H5), rượu etylic (C2H5OH)
Câu 4:  (2 điểm)
Hòa tan hoàn toàn kim loại Mg trong dung dịch CH3COOH 0,5M thu được 0,896 lít  hiđro (đktc)
   a/. Viết phương trình hóa học 
   b/. Tính thể tích dung dịch CH3COOH cần dùng 
   c/. Tính nồng độ mol/l dung dịch muối thu được sau phản ứng
		(Biết : Mg = 24 ; C = 12 ; O = 16 ; H = 1)       
Câu 5:  (2 điểm)
 Cho  120 gam dung dịch CH3COOH  15 % tác dụng với 265 gam dung dịch Na2CO3
   a/. Viết phương trình hóa học 
   b/. Tính thể tích khí sinh ra (đktc) 
   c/. Tính nồng độ phần trăm  dung dịch Na2CO3 đã dùng
		(Biết : C = 12 ; O = 16 ; H = 1 ; Na =23)

---------------------------------------HẾT----------------------------------------------------	

BND HUYỆN CỦ CHI		    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NH: 2019 – 2020
TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG		   Môn HÓA HỌC  Lớp 9								
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
                                                              ĐỀ 1

	CÂU
	NỘI DUNG CHẤM
	ĐIỂM

	1 (2,5 điểm)
	 

a/ CH4           +     Cl2       CH3Cl     +   HCl       	   
                       t0

b/ C2H6O   +      3O2                      2CO2  + 3H2O    
   
c/ C2H4     +     Br2        		   C2H4Br2  	
     
d  d/ 2CH3 – CH2 – OH + 2K         2CH3 – CH2 – OK + H2

e/ CH3COOH  +  NaOH           CH3COONa    +    H2O       

	 Mỗi PTHH đúng được 0,5 điểm, viết đúng nhưng cân bằng sai được 0,25 điểm.

	2 (2 điểm)
	a/ Hiện tượng : kẽm tan dần sinh ra khí không màu là H2
  Nhận xét: Zn đã phản ứng với CH3COOH                                      
   PTHH:  2CH3COOH   +  Zn  →  (CH3COO)2Zn   +  H2                                  
 b/ Hiện tượng: Xuất hiện chất rắn màu sáng bạc bám trên thành ống nghiệm.
     Nhận xét: Ag2O đã phản ứng với C6H12O6                                      

     PTHH: 

	
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)

(0,25 điểm)

(0,25 điểm)

(0,5 điểm)

	3(1,5điểm)
	-Nhỏ lần lượt từng mẩu thử lên mẩu giấy quỳ tím:
+ Quỳ tím hóa đỏ:  CH3COOH                                   
+ Quỳ tím không đổi màu: CH3COOC2H5 , C2H5OH
-Cho Na vào 2 mẩu thử còn lại:
 + Sủi bọt khí:  C2H5OH                                                  
 + Không hiện tượng: CH3COOC2H5                                
   2C2H5OH   +   2Na               2C2H5ONa   +    H2    
	(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
      
 (0,5 điểm)

	4 (2 điểm)
	              2CH3COOH + Mg  (CH3COO)2Mg +   H2	
                  0,08 mol	 0,04mo         0,04mol	        0,04mol		nH2 = 0,896 / 22,4 = 0,04 (mol)    		
           VddCH3COOH = 0,08 / 0,5 = 0,16 (l) 
           CM(CH3COO)2Mg = 0,04 / 0,16  = 0,25 (M)		
	(0,5 điểm)

(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)

	5 (2 điểm)
	 2CH3COOH + Na2CO3  CH3COONa +   H2O  +  CO2	
 0,3 mol          0,15mol         0,15mol	         0,15mol	  0,15mol	
n CH3COOH = (15.120) / (100.60) = 0,3 (mol)    		 VCO2= 0,15.22,4 = 3,36 (l) 
m Na2CO3= 0,15.106 = 15,9 (g)
 C% Na2CO3 = (15,9.100%) / 265  = 6 %		   
	(0,5 điểm)



(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)



       UBND HUYỆN CỦ CHI                              ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG	      Môn HÓA HỌC lớp 9
		                          NĂM HỌC : 2019-2020	
ĐỀ 2						      Thời gian làm bài: 45 phút
			                                     (không kể thời gian phát đề)                                       
Câu 1:  (2,5 điểm)
Hoàn thành các phương trình hóa học sau: 

a) C2H4     +     Br2        		   
          
b)  CH3COOH     +     CaCO3         	     
                                                        men giấm ggmmgiấmgiấm

c)  C2H5OH          +     O2       	            	
   
d) CH3 – CH2 – OH    +    Na 	             

e) 
CH4      +     Cl2                         	

Câu 2:  (2 điểm)
 Quan sát hiện tượng, nhận xét, viết phương trình phản ứng của các thí nghiệm sau	       
   a/  Cho dung dịch axit axetic vào ống nghiệm đựng một ít bột đồng (II) oxit CuO.
   b/  Nhỏ vài giọt rượu etylic vào chén sứ rồi đốt.
Câu 3:  (1,5 điểm)
Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách nhận biết các chất lỏng đựng trong các lọ chưa dán nhãn sau: axit axetic (CH3COOH), glucozơ (C6H12O6),  rượu etylic (C2H5OH).
Câu 4:  (2 điểm)
Hòa tan hoàn toàn kim loại  Zn trong dung dịch CH3COOH 1,5M thu được 3,36 lít  hiđro (đktc)
   a/. Viết phương trình hóa học 
   b/. Tính thể tích dung dịch CH3COOH cần dùng 
   c/. Tính nồng độ mol/l dung dịch muối thu được sau phản ứng
		(Biết : Zn = 65 ; C = 12 ; O = 16 ; H = 1)      
Câu 5:  (2 điểm)
Cho 400 gam dung dịch CH3COOH  tác dụng với 132,5 gam dung dịch Na2CO3 16%
   a/. Viết phương trình hóa học 
   b/. Tính thể tích khí sinh ra (đktc) 
   c/. Tính nồng độ phần trăm  dung dịch CH3COOH  đã dùng
		(Biết : C = 12 ; O = 16 ; H = 1 ; Na =23)
      
---------------------------------------------HẾT----------------------------------------------	


UBND HUYỆN CỦ CHI		    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NH: 2019 – 2020
TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG		   Môn HÓA HỌC  Lớp 9								
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM                            
                                                                              ĐỀ 2
[bookmark: _GoBack]
	CÂU
	NỘI DUNG CHẤM
	ĐIỂM

	1 (2,5 điểm)
	a/  C2H4     +     Br2      	             C2H4Br2
          
  b/ 2CH3COOH + CaCO3              (CH3COO)2Ca +  H2O   +  CO2  
                                                 men giấm

c/ C2H5OH          +     O2       	        CH3COOH  + H2O
   
d/ 2CH3 – CH2 – OH + 2Na             2 CH3 – CH2 – ONa  +   H2


e/ CH4     +   Cl2            CH3Cl     +   HCl       
  
	 Mỗi PTHH đúng được 0,5 điểm, viết đúng nhưng cân bằng sai được 0,25 điểm.

	2 (2 điểm)
	a/ Hiện tượng : CuO tan dần, sinh ra dung dich màu xanh lam là (CH3COO)2Cu   
  Nhận xét: CuO đã phản ứng với CH3COOH                                      
   PTHH:2CH3COOH   +  CuO  →  (CH3COO)2Cu   +  H2O                                  
 b/ Hiện tượng: rượu cháy với ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt.
     Nhận xét: rượu etylic cháy mạnh với oxi khi đốt nóng.                                    t0

     PTHH: C2H6O + 3O2              2CO2  +   3H2O
	
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
(0,5 điểm)

(0,25 điểm)

(0,25 điểm)

(0,5 điểm)

	3 (1,5 điểm)
	-Nhỏ lần lượt từng mẩu thử lên mẩu giấy quỳ tím:
+ Quỳ tím hóa đỏ:  CH3COOH                                   
+ Quỳ tím không đổi màu: C2H5OH , C6H12O6
-Cho dung dich AgNO3 xt NH3 vào 2 mẩu thử còn lại và đặt vào cốc nước nóng
+ Sinh ra kết tủa bạc :  C6H12O6                                                        + Không hiện tượng: C2H5OH                                

   
	(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
      
 (0,5 điểm)

	4 (2 điểm)
	       2CH3COOH   +   Zn          (CH3COO)2Zn +      H2	
          0,3 mol          0,15mol         0,15mol               0,15mol		nH2 = 3,36 / 22,4 = 0,15 (mol)    		
           VddCH3COOH = 0,3 / 1,5 = 0,2 (l) 
           CM(CH3COO)2Mg = 0,15 / 0,2  = 0,75 (M)		
	(0,5 điểm)

(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)

	5 (2 điểm)
	 2CH3COOH + Na2CO3  CH3COONa +   H2O  +  CO2	
 0,4 mol	 0,2mol         0,2mol	         0,2mol	  0,2mol	
n Na2CO3 = (132,5.16) / (100.106) = 0,2 (mol)    		 VCO2= 0,2.22,4 = 4,48 (l) 
m CH3COOH = 0,4.60 = 24 (g)
 C%CH3COOH = (24.100%) / 400  = 6 %		   
	(0,5 điểm)



(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
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